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UBND QUẬN PHÚ NHUẬN 

TRƯỜNG THCS ĐỘC LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Phú Nhuận, ngày        tháng         năm 2024 

THÔNG BÁO 

Sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 sử dụng từ năm học 2024-2025 

Thực hiện Quyết định số 2134/ QĐ-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử 

dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2024-2025; 

Căn cứ biên bản họp của Hội đồng lựa chọn SGK lớp 9 của trường THCS 

Độc Lập năm học 2024-2025; 

Nay Trường THCS Độc Lập thông báo sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 8 sử 

dụng từ năm học 2024-2025 như sau: 
 

STT Môn học Tên Tác giả Nhà XB Bộ sách 

LỚP 6 

1 Toán 6 -Tập 1 T.N.Dũng, B.V.Nghị Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

2 Toán 6- Tập 2 T.N.Dũng, B.V.Nghị Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

3 Ngữ văn 6- Tập 1 Ng Thi Hồng Nam (CB) Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

4 Ngữ văn 6- Tập 2 Ng Thi Hồng Nam (CB) Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

5 Tiếng Anh 6 Friends Plus Trần Cao Bội Ngọc (CB) Giáo dục VN  

6 Giáo dục Công dân 6 
Đ.P.Duy, D.T.N.Minh, 

Huỳnh.V.Sơn 
Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

7 Lịch sử- Địa lý 6 Nguyễn Kim Hồng (CB) Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

8 Khoa học tự nhiên 6 Cao Cự Giác Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

9 Công nghệ 6 Bùi Văn Hồng Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

10 Nghệ thuật( Âm nhạc) 6 
Hồ Ngọc Khải, 

N.T.TốMai 
Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

11 Nghệ thuật( Mỹ Thuật) 6 N.T.Nhung,N.X.Tiên Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

12 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 6 

Đ.T.KimThoa, 

V.Q.Tuyên 
Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

13 Giáo dục thể chất 6 Trịnh Hữu Lộc Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

14 Tin học 6 Hồ Sĩ Đàm (TCB) ĐHSP Cánh diều 
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STT Môn học Tên Tác giả Nhà XB Bộ sách 

LỚP 7 

1 Toán 7 -Tập 1 T.N.Dũng, T.Đ.Huyên Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

2 Toán 7- Tập 2 T.N.Dũng, T.Đ.Huyên Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

3 Ngữ văn 7- Tập 1 Ng Thi Hồng Nam (CB) Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

4 Ngữ văn 7- Tập 2 Ng Thi Hồng Nam (CB) Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

5 Tiếng Anh 7 Friends Plus Trần Cao Bội Ngọc (CB) Giáo dục VN  

6 Giáo dục Công dân 7 Huỳnh Văn Sơn Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

7 Lịch sử- Địa lý 7 
Hà Bích Liên, Nguyễn 

Kim Hồng (CB) 
Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

8 Khoa học tự nhiên 7 Cao Cự Giác Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

9 Công nghệ 7 Bùi Văn Hồng Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

10 Nghệ thuật( Âm nhạc) 7 
Hồ Ngọc Khải, N.T.Tố 

Mai 
Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

11 Nghệ thuật( Mỹ Thuật) 7 Nguyễn Thị Nhung Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 1 

12 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 7 

Đ.T.KimThoa, 

V.Q.Tuyên 
Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 1 

13 Giáo dục thể chất 7 Trịnh Hữu Lộc Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 

14 Tin học 7 Quách Tất Kiên Giáo dục VN Chân trời sáng tạo 
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STT Môn học Tên Tác giả Nhà XB Bộ sách 

LỚP 8 

1 Toán 8 -Tập 1 T.N.Dũng, T.Đ.Huyên 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

2 Toán 8- Tập 2 T.N.Dũng, T.Đ.Huyên 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

3 Ngữ văn 8- Tập 1 Ng Thi Hồng Nam (CB) 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

4 Ngữ văn 8- Tập 2 Ng Thi Hồng Nam (CB) 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

5 Tiếng Anh 8 Friends Plus Trần Cao Bội Ngọc (CB) 
Giáo dục 

VN 

 

6 Giáo dục Công dân 8 Huỳnh Văn Sơn 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

7 Lịch sử- Địa lý 8 
Hà Bích Liên, Nguyễn Kim 

Hồng (CB) 

Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

8 Khoa học tự nhiên 8 Mai Sỹ Tuấn (CB) 
ĐH SP 

Cánh diều 

9 Công nghệ 8 Bùi Văn Hồng 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

10 Nghệ thuật( Âm nhạc) 8 Hồ Ngọc Khải, N.T.Tố Mai 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

11 Nghệ thuật( Mỹ Thuật) 8 Nguyễn Thị Nhung 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 2 

12 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 8 
Đ.T.KimThoa, V.Q.Tuyên 

Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 1 

13 Giáo dục thể chất 8 Trịnh Hữu Lộc 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

14 Tin học 8 Hồ Sĩ Đàm 
ĐH SP 

Cánh diều 
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STT Môn học Tên Tác giả Nhà XB Bộ sách 

LỚP 9 

1 Toán 9 -Tập 1 T.N.Dũng, T.Đ.Huyên 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

2 Toán 9- Tập 2 T.N.Dũng, T.Đ.Huyên 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

3 Ngữ văn 9- Tập 1 Ng Thi Hồng Nam (CB) 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

4 Ngữ văn 9- Tập 2 Ng Thi Hồng Nam (CB) 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

5 Tiếng Anh 9 Friends Plus Trần Cao Bội Ngọc (CB) 
Giáo dục 

VN 

 

6 Giáo dục Công dân 9 Huỳnh Văn Sơn 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

7 Lịch sử- Địa lý 9 
Hà Bích Liên, Nguyễn Kim 

Hồng (CB) 

Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

8 Khoa học tự nhiên 9 Cao Cự Giác (CB) 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

9 Công nghệ 9 ( Định hướng 

nghề nghiệp) 

Bùi Văn Hồng 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

10 Công nghệ 9 ( Mô-đun lắp 

đặt mạng điện trong nhà) 

Bùi Văn Hồng 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

11 Nghệ thuật( Âm nhạc) 9 Hồ Ngọc Khải, N.T.Tố Mai 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

12 Nghệ thuật( Mỹ Thuật) 9 Nguyễn Thị May 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 2 

13 
Hoạt động trải nghiệm, 

hướng nghiệp 9 
Đ.T.KimThoa, V.Q.Tuyên 

Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 1 

14 Giáo dục thể chất 9 Trịnh Hữu Lộc 
Giáo dục 

VN 
Chân trời sáng tạo 

15 Tin học 9 Hồ Sĩ Đàm 
ĐH SP 

Cánh diều 

Trên đây là thông báo sách giáo khoa lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9 sử dụng từ năm học 2024-

2025 của trường THCS Độc Lập. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 


